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1 Trần Văn Bình Nam 12/12/1971 Bình Dương 2010 2012 MIBM1

2 Nguyễn Đức Công Nam 5/13/1981 Bà Rịa Vũng Tàu 2010 2012 MIBM1

3 Cái Minh Đạo Nam 2/9/1969 Bình Định 2010 2012 MIBM1

4 Đặng Đình Nghĩa Nam 10/24/1973 Bình Định 2010 2012 MIBM1

5 Trần Ngọc Lộc Nam 9/10/1971 Huế 2010 2012 MIBM1

6 Nguyễn Hồng Đức Nam 2/25/1973 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2012 MIBM1

7 Lê Hoa Đình Phúc Nam 8/24/1982 Thuận Hải 2010 2012 MIBM1

8 Lê Đức Huy Nam 10/4/1982 Tiền Giang 2010 2012 MIBM1

9 Nguyễn Bảo Mạnh Nam 6/25/1977 Long An 2010 2012 MIBM1

10 Lê Trần Khánh Nam 7/29/1983 Dak Lak 2010 2012 MIBM1

11 Nguyễn Ngọc Dung Nữ 8/17/1956 Đà Nẵng 2010 2012 MIBM1

12 Đòan Nguyễn Thảo Hiền Nữ 11/2/1985 Đồng Nai 2010 2012 MIBM1

13 Dương Thị Thu Hà Nữ 7/24/1984 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2012 MIBM1

14 Lưu Chí Hiếu Nam 9/2/1973 Bắc Thái  2010 2012 MIBM1

15 Nguyễn Thiện Hùng Nam 10/20/1976 Tiền Giang 2010 2012 MIBM1

16 Trần Vũ Hiệp Nam 6/24/1985 Nghệ An 2010 2012 MIBM1

17 Nguyễn Đình Duy Hinh Nam 8/31/1975 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2012 MIBM1

18 Nguyễn Ngọc Thanh Nam 1/10/1972 Đà Nẵng 2010 2012 MIBM1

19 Nguyễn Thành Long Nam 5/27/1980 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2012 MIBM1

20 Phạm Quốc Dũ Nam 9/12/1969 Sài Gòn 2010 2012 MIBM1

21 Nguyễn Thị Thảo Duyên Nữ 8/21/1985 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2012 MIBM1

22 Phạm Đoàn Kết Nam 3/9/1974 Đồng Nai 2010 2012 MIBM1

23 Dương Duy Minh Nam 1/29/1963 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2012 MIBM1

24 Nguyễn Vũ Quỳnh Nguyên Nam 2/1/1983 Bình Dương 2010 2012 MIBM1

25 Trương Rin Nam 8/14/1982 Quảng Ngãi 2010 2012 MIBM1

26 Trần Thúc Tài Nam 9/3/1965 Sài Gòn 2010 2012 MIBM1

27 Phạm Đạt Thân Nam 1/27/1976 Bến Tre 2010 2012 MIBM1
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28 Đặng Lê Chí Thành Nam 6/22/1985 Lâm Đồng 2010 2012 MIBM1

29 Lâm Quang Thảo Nam 5/19/1973 Đồng Nai 2010 2012 MIBM1

30 Mai Văn Tính Nam 1/1/1973 Hà Tĩnh 2010 2012 MIBM1

31 Vũ Lại Đoan Trang Nữ 12/9/1964 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2012 MIBM1

32 Nguyễn Minh Trí Nam 10/5/1974 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2012 MIBM1

33 Phạm Thanh Tú Nam 3/2/1975 Khánh Hòa 2010 2012 MIBM1

34 Vũ Thiệu Tuấn Nam 7/6/1982 Tp. Hồ Chí Minh 2010 2012 MIBM1

35 Phạm Trung Trực Nam 10/27/1983 Tiền Giang 2010 2012 MIBM1


